TỈNH BÌNH ĐỊNH
DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	13
	0

	
	
	Xã KV II
	14
	47

	
	
	Xã KV III
	26
	141

	
	
	TOÀN TỈNH
	53
	188

	I
	HUYỆN AN LÃO
	
	
	

	1
	
	Thị trấn An Lão
	II
	5

	2
	
	Xã An Tân
	II
	5

	3
	
	Xã An Dũng
	III
	4

	4
	
	Xã An Hòa
	III
	6

	5
	
	Xã An Hưng
	III
	5

	6
	
	Xã An Nghĩa
	III
	5

	7
	
	Xã An Quang
	III
	5

	8
	
	Xã An Toàn
	III
	3

	9
	
	Xã An Trung
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	7

	10
	
	Xã An Vinh
	III
	7
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	HUYỆN VĨNH THẠNH
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	Thị trấn Vĩnh Thạnh
	II
	5
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	Xã Vĩnh Sơn
	III
	4

	3
	
	Xã Vĩnh Hảo
	III
	4
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	Xã Vĩnh Hiệp
	III
	7

	5
	
	Xã Vĩnh Hòa
	III
	7

	6
	
	Xã Vĩnh Kim
	III
	6

	7
	
	Xã Vĩnh Quang
	III
	5

	8
	
	Xã Vĩnh Thịnh
	III
	9

	9
	
	Xã Vĩnh Thuận
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	8

	III
	HUYỆN VÂN CANH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Vân Canh
	II
	9
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	Xã Canh Hiển
	II
	4

	3
	
	Xã Canh Vinh
	II
	3

	4
	
	Xã Canh Hiệp
	III
	5

	5
	
	Xã Canh Hòa
	III
	3

	6
	
	Xã Canh Liên
	III
	8

	7
	
	Xã Canh Thuận
	III
	8


	IV
	HUYỆN HOÀI ÂN
	
	
	

	1
	
	Xã Ân Hảo Đông
	I
	0

	2
	
	Xã Ân Tường Tây
	I
	0

	3
	
	Xã Ân Hảo Tây
	II
	3

	4
	
	Xã Ân Hữu
	II
	2

	5
	
	Xã Ân Tường Đông
	II
	2

	6
	
	Xã Ân Nghĩa
	III
	4

	7
	
	Xã Ân Sơn
	III
	2

	8
	
	Xã Bok Tới
	III
	5

	9
	
	Xã Đắk Mang
	III
	4

	V
	HUYỆN TÂY SƠN
	
	
	

	1
	
	Xã Bình Thuận
	I
	0

	2
	
	Xã Tây Thuận
	I
	0

	3
	
	Xã Bình Tân
	II
	2

	4
	
	Xã Tây Giang
	II
	1

	5
	
	Xã Tây Phú
	II
	1

	6
	
	Xã Tây Xuân
	II
	1

	7
	
	Xã Vĩnh An
	III
	5

	VI
	HUYỆN PHÙ CÁT
	
	
	

	1
	
	Xã Cát Hải
	I
	0

	2
	
	Xã Cát Hưng
	I
	0

	3
	
	Xã Cát Lâm
	I
	0

	4
	
	Xã Cát Sơn
	I
	0

	5
	
	Xã Cát Tài
	I
	0

	VII
	HUYỆN PHÙ MỸ
	
	
	

	1
	
	Xã Mỹ Đức
	I
	0

	2
	
	Xã Mỹ Châu
	III
	5
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	HUYỆN HOÀI NHƠN
	
	
	

	1
	
	Xã Hoài Sơn
	II
	4

	IX
	HUYỆN TUY PHƯỚC
	
	
	

	1
	
	Xã Phước Thành
	I
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DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN AN LÃO
	
	
	

	
	
	An Tân
	II
	

	
	
	
	
	1 Thuận An

	
	
	
	
	2 Thuận Hòa

	
	
	
	
	3 Thanh Sơn

	
	
	
	
	4 Gò Đồn

	
	
	
	
	5 Tân Lập

	
	
	Thị trấn An Lão
	II
	

	
	
	
	
	1 Gò Bùi

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 7

	
	
	
	
	4 Hưng Nhơn

	
	
	
	
	5 Hưng Nhơn Bắc

	
	
	An Dũng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 3

	
	
	
	
	4 Thôn 4

	
	
	An Hòa
	III
	

	
	
	
	
	1 Long Hòa

	
	
	
	
	2 Xuân Phong Tây

	
	
	
	
	3 Vạn Long

	
	
	
	
	4 Vạn Xuân

	
	
	
	
	5 Vạn Khánh

	
	
	
	
	6 Trà Cong

	
	
	An Hưng
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 3

	
	
	
	
	4 Thôn 4

	
	
	
	
	5 Thôn 5

	
	
	An Nghĩa
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 3

	
	
	
	
	4 Thôn 4

	
	
	
	
	5 Thôn 5

	
	
	An Quang
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 2

	
	
	
	
	2 Thôn 3

	
	
	
	
	3 Thôn 4

	
	
	
	
	4 Thôn 5

	
	
	
	
	5 Thôn 6

	
	
	An Toàn
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 3

	
	
	An Trung
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 3

	
	
	
	
	3 Thôn 4

	
	
	
	
	4 Thôn 5

	
	
	
	
	5 Thôn 6

	
	
	
	
	6 Thôn 8

	
	
	
	
	7 Thôn Tmanggheng

	
	
	An Vinh
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	
	
	3 Thôn 3

	
	
	
	
	4 Thôn 4

	
	
	
	
	5 Thôn 5

	
	
	
	
	6 Thôn 6

	
	
	
	
	7 Thôn 7

	II
	HUYỆN VĨNH THẠNH
	
	
	

	
	
	Thị trấn Vĩnh Thạnh
	II
	

	
	
	
	
	1 Hà Rơn

	
	
	
	
	2 Klot Pok

	
	
	
	
	3 Định Tố

	

	
	
	
	4 Định Thiền

	
	
	
	
	5 Định Bình

	
	
	Vĩnh Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 K2

	
	
	
	
	2 K3

	

	
	
	
	3 K4

	
	
	
	
	4 K8

	
	
	Vĩnh Hảo
	III
	

	
	
	
	
	1 Định Nhất

	
	
	
	
	2 Định Tam

	
	
	
	
	3 Định Trị

	
	
	
	
	4 Tà Điệk

	
	
	Vĩnh Hiệp
	III
	

	
	
	
	
	1 Vĩnh Cửu

	
	
	
	
	2 Vĩnh Khương

	
	
	
	
	3 Vĩnh Phúc

	
	
	
	
	4 Vĩnh Thọ

	
	
	
	
	5 Hà Ri

	
	
	
	
	6 Thạnh Quang

	
	
	
	
	7 Tà Lét

	
	
	Vĩnh Hòa
	III
	

	
	
	
	
	1 M6

	
	
	
	
	2 M7

	
	
	
	
	3 M8

	
	
	
	
	4 M9

	
	
	
	
	5 M10

	
	
	
	
	6 Tiên An

	
	
	
	
	7 Tiên Hòa

	
	
	Vĩnh Kim
	III
	

	
	
	
	
	1 O2

	
	
	
	
	2 O3

	
	
	
	
	3 O5

	
	
	
	
	4 K6

	
	
	
	
	5 Đắk Tra

	
	
	
	
	6 Kông Trú

	
	
	Vĩnh Quang
	III
	

	
	
	
	
	1 Định Trường

	
	
	
	
	2 Định Thái

	
	
	
	
	3 Định Quang

	
	
	
	
	4 Định Trung

	
	
	
	
	5 Định Xuân

	
	
	Vĩnh Thịnh
	III
	

	
	
	
	
	1 M2

	
	
	
	
	2 M3

	
	
	
	
	3 Vĩnh Trường

	
	
	
	
	4 An Nội

	
	
	
	
	5 An Ngoại

	
	
	
	
	6 Vĩnh Định

	
	
	
	
	7 Vĩnh Thái

	
	
	
	
	8 Vĩnh Hòa

	
	
	
	
	9 Vĩnh Bình

	
	
	Vĩnh Thuận
	III
	

	
	
	
	
	1 Làng 1

	
	
	
	
	2 Làng 3

	
	
	
	
	3 Làng 4

	
	
	
	
	4 Làng 6

	
	
	
	
	5 Làng 8

	
	
	
	
	6 Làng 2

	
	
	
	
	7 Làng 5

	
	
	
	
	8 Làng 7

	III
	HUYỆN VÂN CANH
	
	
	

	
	
	Canh Hiển
	II
	

	
	
	
	
	1 Tân Quang

	
	
	
	
	2 Hiển Đông

	
	
	
	
	3 Thanh Minh

	
	
	
	
	4 Chánh Hiển

	
	
	Canh Vinh
	II
	

	
	
	
	
	1 Kinh Tế

	
	
	
	
	2 Tân Vinh

	
	
	
	
	3 Bình Long

	
	
	Thị trấn Vân Canh
	II
	

	
	
	
	
	1 Hiệp Hà

	
	
	
	
	2 Hiệp Hội

	
	
	
	
	3 Hiệp Giao

	
	
	
	
	4 Đắk Đâm

	
	
	
	
	5 Thịnh Văn I

	
	
	
	
	6 Thịnh Văn II

	
	
	
	
	7 Tân Thuận

	
	
	
	
	8 Canh Tân

	
	
	
	
	9 Suối Mây

	
	
	Canh Hiệp
	III
	

	
	
	
	
	1 Canh Giao

	
	
	
	
	2 Thôn 4

	
	
	
	
	3 Hiệp Hưng

	
	
	
	
	4 Hiệp Tiến

	
	
	
	
	5 Suối Đá

	
	
	Canh Hòa
	III
	

	
	
	
	
	1 Canh Thành

	
	
	
	
	2 Canh Lãnh

	
	
	
	
	3 Canh Phước

	
	
	Canh Liên
	III
	

	
	
	
	
	1 Hà Giao

	
	
	
	
	2 Kon Lót

	
	
	
	
	3 Làng Chồm

	
	
	
	
	4 Làng Cát

	
	
	
	
	5 Kà Bông

	
	
	
	
	6 Kà Bưng

	
	
	
	
	7 Kà Nâu

	
	
	
	
	8 Canh Tiến

	
	
	Canh Thuận
	III
	

	
	
	
	
	1 Kà Te

	
	
	
	
	2 Hà Văn Trên

	
	
	
	
	3 Kà Bưng

	
	
	
	
	4 Hà Văn Dưới

	
	
	
	
	5 Hà Lũy

	
	
	
	
	6 Kinh Tế

	
	
	
	
	7 Hòn Mẻ

	
	
	
	
	8 Kà Xiêm

	IV
	HUYỆN HOÀI ÂN
	
	
	

	
	
	Ân Hảo Tây
	II
	

	
	
	
	
	1 Vạn Trung

	
	
	
	
	2 Tân Sơn

	
	
	
	
	3 Tân Xuân

	
	
	Ân Hữu
	II
	

	
	
	
	
	1 Phú Văn 1

	
	
	
	
	2 Phú Văn 2

	
	
	Ân Tường Đông
	II
	

	
	
	
	
	1 Tân Thành

	
	
	
	
	2 Thạch Long II

	
	
	Ân Nghĩa
	III
	

	
	
	
	
	1 Nghĩa Điền

	
	
	
	
	2 Phú Ninh

	
	
	
	
	3 Hương Quang

	
	
	
	
	4 Nghĩa Nhơn

	
	
	Ân Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn 1

	
	
	
	
	2 Thôn 2

	
	
	Bok Tới
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn T1

	
	
	
	
	2 Thôn T2

	
	
	
	
	3 Thôn T4

	
	
	
	
	4 Thôn T5

	
	
	
	
	5 Thôn T6

	
	
	Đăk Mang
	III
	

	
	
	
	
	1 Thôn O6

	
	
	
	
	2 Thôn O10

	
	
	
	
	3 Thôn O11

	
	
	
	
	4 Thôn T6

	V
	HUYỆN TÂY SƠN
	
	
	

	
	
	Bình Tân
	II
	

	
	
	
	
	1 M6

	
	
	
	
	2 Thuận Ninh

	
	
	Tây Giang
	II
	

	
	
	
	
	1 Nam Giang

	
	
	Tây Phú
	II
	

	
	
	
	
	1 Phú Lâm

	
	
	Tây Xuân
	II
	

	
	
	
	
	1 Đồng Sim

	
	
	Vĩnh An
	III
	

	
	
	
	
	1 Kon Giang

	
	
	
	
	2 Kon Giọt 1

	
	
	
	
	3 Kon Giọt 2

	
	
	
	
	4 Kon Mon

	
	
	
	
	5 Xà Tang

	VI
	HUYỆN PHÙ MỸ
	
	
	

	
	
	Mỹ Châu
	III
	

	
	
	
	
	1 Lộc Thái

	
	
	
	
	2 Vạn Thiết

	
	
	
	
	3 Vạn Lương

	
	
	
	
	4 Quang Nghiễm

	
	
	
	
	5 Vạn Thiện

	VII
	HUYỆN HOÀI NHƠN
	
	
	

	
	
	Hoài Sơn
	II
	

	
	
	
	
	1 An Đỗ

	
	
	
	
	2 Phú Nông

	
	
	
	
	3 Trường Sơn Nam

	
	
	
	
	4 La Vuông


